
Mẫu số 01/PB

PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 
NGUỒN VỐN: NGÂN SÁCH TỈNH (LẦN 3)

NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 27/5/2025 của UBND xã Ba Động)

Đơn vị:  Đồng

ST
T Nội dung

Địa điểm
xây

dựng

Địa điểm
mở tài
khoản
của dự
án (chi
tiết đến
quận,

huyện)

Mã số
dự án
đầu tư

Mã
ngành
kinh tế
(loại,

khoản)

Thời
gian
khởi

công và
hoàn
thành

Quyết định đầu tư dự án (*)

Kế hoạch đầu tư
công trung hạn
giai đoạn 2021-

2025

Vốn đã giải
ngân từ khởi

công đến hết kế
hoạch năm

trước

Kế hoạch đầu tư công năm 2025 Ghi chú

Số, ngày, tháng, năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong đó

Tổng số
Trong đó: phần
vốn ngân sách

nhà nước

Thu hồi vốn đã
ứng trước

Trả nợ đọng
xây dựng cơ

bản

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
DỰ ÁN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 1.711.111.000 1.711.111.000 1.711.111.000 - 1.540.000.000 0

I Vốn ngân sách nhà nước 1.711.111.000 1.711.111.000 1.711.111.000 - 1.540.000.000 -
Vốn trong nước 1.711.111.000 1.711.111.000 1.711.111.000 0 1.540.000.000 0
Vốn nước ngoài

1 Vốn ngân sách địa phương (bao gồm cả cấp tỉnh, cấp huyện, cấp
xã)

2 Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 1.711.111.000 1.711.111.000 1.711.111.000 - 1.540.000.000 -
A Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới 1.711.111.000 1.711.111.000 1.711.111.000 - 1.540.000.000 -

1 Trường Tiểu học Ba Động. Hạng mục: Nhà vệ sinh học sinh và
tường rào

Thôn
Trường
An, xã

Ba Động

Huyện
Ba Tơ 8154009 072 2025 138/QĐ-UBND ngày 27/5/2025 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 - 1.080.000.000

Mã chương:
989, mã

CTMT: 20492

2 Nối tiếp BTXM đường QL24 đi nhà ông Nguyễn Thanh Tuấn

Thôn
Hóc Kè,

xã Ba
Động

Huyện
Ba Tơ 8154011 292 2025 137/QĐ-UBND ngày 27/5/2025 511.111.000 511.111.000 511.111.000 - 460.000.000

Mã chương:
989, mã

CTMT: 20492

Ghi chú: - (*) Ghi theo Quyết định đầu tư điều chỉnh cuối cùng. Ba Động, ngày 27 tháng 5 năm 2025
- Vốn ngân sách trung ương bổ sung ngoài kế hoạch được giao là vốn bổ sung từ nguồn dự phòng, tăng thu... TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

- Vốn ngân sách trung ương bổ sung ngoài kế hoạch được giao là vốn bổ sung từ nguồn dự phòng, tăng thu... Nguyễn Văn Sinh
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